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MỞ ĐẦU

Việt Nam là đất nước chiếm hơn 70% dân số làm sản xuất nông nghiệp. Dân số Việt Nam ngày càng tăng đã gây áp lực cho nhu cầu khai thác, sử dụng đất nói chung, trong đó có đất nông nghiệp. Trong khi đất nông nghiệp hiện có rất manh mún, với khoảng 70 triệu thửa. Sự chia cắt đó còn trầm trọng hơn do sự hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất, sân golf trên các cánh đồng, đã, đang và sẽ phá vỡ hệ thống thủy lợi và gây ô nhiễm nặng tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Mặt khác, Việt Nam được dự báo là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Đây là nguy cơ lớn đe dọa an ninh lương thực và sự phát triển ổn định của đất nước; đặt ra yêu cầu cần phải có biện pháp cứng rắn để bảo vệ quỹ đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Dưới sức ép của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước, nhiệm vụ sử dụng bền vững, hiệu quả để bảo vệ đất nông nghiệp cần phải được quan tâm hàng đầu không phải chỉ vì bản thân nền nông nghiệp mà còn vì sự ổn định, phát triển bền vững và đồng bộ của kinh tế - xã hội.

Xuất phát từ ý tưởng trên, tác giả chọn vấn đề: "Bảo vệ đất nông nghiệp theo pháp luật của Việt Nam" làm đề tài của luận văn.

Pháp luật về bảo vệ đất nông nghiệp là một vấn đề rộng, là sự kết hợp của nhiều ngành luật. Do giới hạn nghiên cứu của luận văn nên tác giả chỉ nghiên cứu, phân tích dưới góc độ ngành luật đất đai.

Luận văn bao gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đất nông nghiệp và bảo vệ đất nông nghiệp.
Chương 2: Thực trạng pháp luật đất nông nghiệp ở Việt Nam.
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ đất nông nghiệp
Trong thời gian thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của TS. Doãn Hồng Nhung trong việc xây dựng và hoàn thiện nội dung. Tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ về mọi mặt cũng như các thông tin, số liệu, các phân tích, đánh giá từ Tổng cục Quản lý đất đai, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Doãn Hồng Nhung; các đồng nghiệp công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; tôi xin bày bỏ lòng biết ơn những người thân trong gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
VÀ BẢO VỆ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại đất nông nghiệp

Luật Đất đai năm 2003 đã chia đất đai làm ba nhóm bao gồm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng; cách phân loại dựa trên tiêu chí duy nhất là mục đích sử dụng chủ yếu của đất đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình trong quá trình sử dụng đất cũng như cho các cơ quan nhà nước trong quá trình quản lý đất đai.

Khái niệm đất nông nghiệp đã được mở rộng với tên gọi "nhóm đất nông nghiệp". Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định hướng dẫn thi hành không đưa ra khái niệm cụ thể mà liệt kê các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp bao gồm: Đất trồng cây hàng năm gồm đất lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm ; Đất rừng sản xuất; Đất rừng phòng hộ; Đất rừng đặc dụng; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất nông nghiệp khác.

Như vậy có thể hiểu đất nông nghiệp là tổng thể các loại đất có đặc tính sử dụng giống nhau, với tư cách là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng, khoanh nuôi tu bổ bảo vệ rừng, nghiên cứu thí nghiệm về nông, lâm nghiệp.

1.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
Theo Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010, tổng diện tích đất nông nghiệp là 26.197.449 ha, chiếm 79,16% tổng diện tích các loại đất, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 10.118.085 ha, chiếm 30,57%; Đất lâm nghiệp: 15.346.126 ha, chiếm 46,37%; Đất nuôi trồng thuỷ sản: 690.221 ha, chiếm 2,09%; Đất làm muối: 17.562 ha, chiếm 0,05%; Đất nông nghiệp khác: 25.455 ha, chiếm 0,08%.

Tỷ trọng nông nghiệp của Việt Nam chiếm khá cao trong tổng thu nhập quốc gia. Tuy vậy diện tích đất nông nghiệp bình quân thế giới tính trên đầu người tại Việt Nam lại khá thấp so với thế giới và ngày càng giảm. Diện tích đất canh tác của Việt Nam giảm còn 0,11 ha/người, thuộc nhóm thứ 7 có mức bình quân diện tích đất từ 0,1 - 0,2 ha/người. Do vậy, việc bảo vệ đất nông nghiệp đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

1.3. Khái quát quá trình phát triển các quy định pháp luật về đất nông nghiệp ở Việt Nam

1.3.1. Pháp luật về đất nông nghiệp từ cách mạng tháng Tám 1945 đến thực hiện cải cách đất đai năm 1954

Sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, Đảng ta đã xác định muốn bảo vệ được chính quyền thì phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nông dân và cách mạng, mà vấn đề cơ bản nhất của nông dân là vấn đề đất đai. Luật Cải cách đất đai được ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1953 với mục đích công hữu hoá đất đai của địa chủ người Việt và người Pháp đã xóa bỏ chế độ đất đai thực dân phong kiến, tiến hành phân chia lại cho hộ nông dân ít đất hoặc không có đất với khẩu hiệu "người cày có ruộng".

1.3.2. Pháp luật về đất nông nghiệp từ khi thực hiện cải cách đất đai đến Hiến pháp 1980 ra đời

Ở miền Bắc, trong hơn 2 năm thực hiện Luật Cải cách đất đai, đã chia 81 vạn ha đất đai cho 2.104.138 hộ gia đình, chiếm 72,87% số hộ nông thôn lúc bấy giờ. Tại kỳ họp thứ 8 tháng 4 năm 1958, Quốc hội thông qua kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1858 - 1960), đưa nông dân vào hợp tác xã, đánh dấu thời kỳ hợp tác hoá ở nước ta, xác lập nhất quán chế độ công hữu bao gồm sở hữu tập thể và sở hữu nhà nước, quyền sở hữu đất đai của cá thể dần bị thu hẹo và hầu như bị xoá bỏ. Đến năm 1960, khoảng 86% hộ nông dân và 68% tổng diện tích đất nông nghiệp đã vào hợp tác xã bậc thấp. Từ năm 1961 đến năm 1975 có khoảng 20.000 hợp tác xã bậc cao ra đời với sự tham gia của khoảng 80% hộ nông dân
Ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành "cải cách điền địa". Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký Lệnh số 003/70 ban hành Luật Người cày có ruộng. Tuy nhiên thực chất của cuộc cải cách điền địa và Luật người cày có ruộng đều nhằm mua chuộc tầng lớp nông dân, tầng lớp chiếm đại đa số ở miền Nam lúc bây giờ. 

Sau khi thống nhất đất nước, Nhà nước tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng tập thể hoá. Tuy nhiên từ sau năm 1975, nền nông nghiệp Việt Nam phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh để lại và hậu quả từ chính sách trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thời kỳ kinh tế tập thể trong nông nghiệp đặt ra yêu cầu.
1.3.3. Pháp luật về đất nông nghiệp thời kỳ đổi mới (1980 đến nay)

Dưới chính sách Khoán 100 (Chỉ thị số 100/CT-TW ngày 13 tháng 02 năm 1981 về công tác khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp), các hợp tác xã giao đất nông nghiệp đến nhóm và người lao động. Sự ra đời của Khoán 100 đã có ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt sản xuất lúa gạo tăng 6,3%/năm trong suốt giai đoạn 1981 - 1985. 
Ngày 29 tháng 12 năm 1987 Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai gồm 6 chương, 57 điều, các điều 27, 28, 29, 30, 31 và 32 đã quy định chế độ sử dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.
Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 1992, ngày 14 tháng 7 năm 1993, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 1993 thay thế Luật Đất đai năm 1987. Luật Đất đai năm 1993 gồm 7 chương, 89 điều, các điều 20, 46, 47, 48, 49, 50 và 51 đã quy định chế độ pháp lý đối với đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp; việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993, Nghị định 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ. Trong Luật Đất đai năm 1993, hộ nông dân được giao quyền sử dụng đất lâu dài với 5 quyền; Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 1998, giao thêm 2 quyền sử dụng là quyền cho thuê lại và quyền được góp vốn đầu tư kinh doanh bằng đất đai; Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001 cho phép người sử dụng được tặng đất đai cho người khác và được đền bù nếu bị thu hồi. Đối với đất nông nghiệp không có sự thay đổi về thời hạn sử dụng và diện tích hạn điền so với Luật Đất đai năm 1993; tuy nhiên lần đầu tiên đất đai được chính thức xem như "hàng hoá đặc biệt" có giá trị và có thể chuyển nhượng.
Luật Đất đai năm 2003 được ban hành thay thế Luật Đất đai năm 1993 nhằm đáp ứng giai đoạn phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Luật Đất đai năm 2003 gồm 7 chương, 146 điều. Khái niệm "đất nông nghiệp" được mở rộng bao gồm 8 loại đất với tên gọi "nhóm đất nông nghiệp" thay cho "đất nông nghiệp" trước đây. Chế độ pháp lý của các loại đất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Mục 2 từ điều 70 đến điều 82 và tại một số điều có liên quan: 23, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 49, 58, 66, 68, 86, 105 và 113.

Ngày 21 tháng 6 năm 2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tháo gỡ những ách tắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai, Chính phủ đã kịp thời trình Quốc hội ban hành ban hành 04 Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đất đai năm 2003 và trên 20 Luật có nội dung điều chỉnh liên quan đến đất đai. 

Luật Đất đai năm 2003 đã có bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp, tạo điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa sản xuất lớn vào phát triển nông thôn. 
1.4. Bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Việt Nam là quốc gia có nền nông nghiệp sản xuất truyền thống; diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 75% tổng diện tích với hơn 70% dân số sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Mặc dù hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp so với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng - dịch vụ là rất thấp, chỉ bằng 0,5 - 0,6% hiệu quả sử dụng đất của các lĩnh vực này, nhưng so với quy mô rộng lớn của diện tích đất nông nghiệp, gắn với thu nhập và đời sống của trên 1,3 triệu hộ nông dân trong cả nước thì giá trị thu được từ sản xuất trên đất nông nghiệp luôn có ý nghĩa rất quan trọng và lâu dài.

Những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt có liên quan đến sử dụng bền vững đất nông nghiệp có thể kể đến là: 

Thứ nhất, nhu cầu chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp sang các mục đích sử dụng khác để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hoá, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Thứ hai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm suy giảm diện tích đất nông nghiệp trong tương lai, đặc biệt khi Việt Nam được dự báo là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu, và vùng đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất của cả nước lại chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thứ ba, sự gia tăng ô nhiễm môi trường, hoang mạc hoá, đất canh tác bị nhiễm mặn, bạc màu, xói mòn rửa trôi cùng với sự gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật,…  làm thoái hoá môi trường đất.
Sự phát triển của đất nước đặt ra yêu cầu phải tính toán khai thác tài nguyên đất ổn định, bền vững; quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cần bố trí hợp lý, tiết kiệm. Điều này càng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình trạng an ninh lương thực trên thế giới và nông dân mất đất sản xuất ngày càng phát sinh nhiều vấn đề khó giải quyết.

1.5. Pháp luật về đất nông nghiệp ở Việt Nam
Pháp luật về đất nông nghiệp là tổng hợp các quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, nhằm bảo vệ đất nông nghiệp và người sử dụng đất, tạo điều kiện để nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Pháp luật về bảo vệ đất nông nghiệp không chỉ nằm trong các quy định của pháp luật đất đai mà còn trong các quy phạm pháp luật về môi trường, dân sự,… nhằm bảo vệ diện tích và chất lượng đất. Tổng thể các quy phạm đó tạo nên một cơ chế vững chắc để quản lý, sử dụng đất nông nghiệp một cách hiệu quả.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

2.1. Các quy định về quyền sử dụng đất nông nghiệp

2.1.1. Các quy định về chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 điều 113 Luật Đất đai năm 2003, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê thì được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.
Nhìn chung, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo chủ trương "dồn điền đổi thửa" có tác dụng tích cực đến quá trình tập trung đất đai. Tuy nhiên việc chuyển đổi quyền sử dụng đất còn tồn tại một số hạn chế; sau khi người dân thực hiện chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhiều địa phương đã không triển khai ngay việc cấp giấy chứng nhận theo lô thửa mới dẫn đến tình trạng sử dụng đất không đúng giấy tờ, gây khó khăn cho công tác giải quyết tranh chấp khi có khiếu nại. Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước để định hướng cho việc sử dụng đất, thúc đẩy quá trình chuyển đổi đất đai; việc lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phải gắn với việc sắp xếp lại đồng ruộng, kênh mương, giao thông nội đồng.

2.1.2. Các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê hoặc hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm, có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các trường hợp chuyển nhượng có điều kiện được quy định tại điều 104 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Pháp luật đất đai đã tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, góp phần chuyển quỹ đất nông nghiệp cho người thực sự có nhu cầu sử dụng, hình thành thị trường quyền sử đất nông nghiệp. Các quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp giúp bảo đảm cho người nông dân có đất sản xuất, tuy nhiên Nhà nước cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục chuyển nhượng gắn với việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 
Mặt khác, theo quy định, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư được trừ tiền nhận chuyển nhượng vào tiền sử dụng đất nộp, các tổ chức này chỉ được trừ tiền nhận chuyển nhượng tính theo bảng giá đất của địa phương, trong khi số tiền thực tế bỏ ra để nhận chuyển nhượng lớn hơn rất nhiều. Quy định này không khuyến khích hình thức tự thoả thuận giữa nhà đầu tư với người sử dụng đất nhằm hạn chế việc Nhà nước phải ban hành quyết định thu hồi đất.

2.1.3. Các quy định về cho thuê, cho thuê lại đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê hoặc hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm, có quyền cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên pháp luật đất đai chưa quy định hộ gia đình, cá nhân có quyền cho thuê đất nông nghiệp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Quy định này cũng hạn chế các trường hợp tự thoả thuận, tăng gánh nặng cho Nhà nước trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

2.1.4. Các quy định về thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp

Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê hoặc cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm, có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Theo quy định tại điều 113 Luật Đất đai năm 2003, trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 121 Luật Đất đai năm 2003 thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 121 Luật Đất đai năm 2003 thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó; tuy nhiên khi thực hiện quy định này, người nhận thừa kế không có đủ tư cách pháp lý để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất nhằm thu về phần giá trị được thừa kế.

2.1.5. Các quy định về tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê hoặc hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm, có quyền tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 121 của Luật Đất đai Luật Đất đai năm 2003.

Tuy nhiên thực tế hiện nay đã xuất hiện một số trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất không đúng đối tượng; Nhà nước cần quy định chặt chẽ hơn để hạn chế các trường hợp này, nhất là trường hợp tặng cho đất cho cơ sở tôn giáo. 

2.1.6. Các quy định về thế chấp hoặc bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê hoặc hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm, có quyền thế chấp hoặc bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất. Điều kiện thực hiện thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất bao gồm: có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; đất trong thời hạn sử dụng. Giá đất khi thế chấp, bảo lãnh sẽ do người có đất và người cho vay tự thoả thuận.

Hoạt động thế chấp hoặc bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất là một hoạt động có tính nhạy cảm, cần có sự điều tiết hợp lý của Nhà nước. Tuy nhiên pháp luật đất đai hiện hành quy định các trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất phụ thuộc vào đối tượng, hình thức sử dụng đất và loại đất. Nhà nước cần xem xét lại một số quy định bảo đảm cho việc thế chấp; nên quy định thủ tục đăng ký thế chấp thống nhất "cơ chế một cửa" khi đăng ký hợp đồng thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; nghiên cứu mở rộng quyền thế chấp cho bên có đất, bao gồm cả đất thuê nhưng có tài sản gắn liền với đất; bên cho vay, không chỉ bao gồm tổ chức tín dụng trong nước, liên doanh, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; mục đích vay, không chỉ bao gồm để sản xuất kinh.

2.1.7. Các quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê hoặc hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm, có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên pháp luật chưa quy định việc hộ gia đình, cá nhân có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Cần quy định cụ thể hơn để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp dùng quyền sử dụng đất để góp vốn với các tổ chức kinh tế cùng thực hiện dự án đầu tư theo cơ chế thoả thuận; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý đối với các lĩnh vực liên quan để tạo điều kiện cho thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển.

2.2. Quy định về một số loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp

2.2.1. Các quy định về đất trồng lúa nước
Đất trồng lúa nước là loại đất chủ yếu trong nhóm đất nông nghiệp. Điều 74 Luật Đất đai năm 2003 khẳng định: "Nhà nước có chính sách bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước, hạn chế chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất chuyên trồng lúa nước". 

Trong hai thập niên vừa qua, quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp diễn ra mạnh mẽ đã khiến diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể. Mặc dù thực tế đã chặn được đà giảm diện tích đất trồng lúa do chuyển sang các mục đích khác song tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp vẫn chưa được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. 
Năm 2010, cả nước có 4.127 nghìn ha đất trồng lúa, chiếm 12,47% diện tích đất tự nhiên và 15,75% diện tích đất nông nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 63/2009/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ, nước ta cần phải duy trì ổn định quỹ đất trồng lúa khoảng 3,8 triệu ha đến năm 2020; tiến tới giảm 450 - 500 nghìn ha năm 2030.
2.2.2. Các quy định về đất lâm nghiệp

Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng (điều 75, 76, 77 Luật Đất đai năm 2003).

Năm 2010, đất lâm nghiệp có 15.346 nghìn ha, chiếm 58,58% diện tích đất nông nghiệp và 46,37% diện tích đất tự nhiên của cả nước; đạt 96,3% so với quy hoạch. Diện tích đất doanh nghiệp lâm nghiệp đang quản lý đến năm 2010 là 1.790 nghìn ha, chiếm 71,76% trong đó có 54,47% diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp đã đạt được kết quả đáng kể; diện tích đất lâm nghiệp tăng 3.771 nghìn ha trong vòng 10 năm. Qua hơn 13 năm thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đã có 2,45 triệu ha rừng mới được trồng đạt 81%; dự án đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hơn 4,65 triệu người chủ yếu là đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao. 

Tuy nhiên việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vẫn còn một số tồn tại, bất cập: quy định về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng còn có sự khác nhau giữa Luật Đất đai và Luật Bảo vệ và phát triển rừng; việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận còn chậm; việc rà soát, sắp xếp lại các nông, lâm trường thực hiện kém hiệu quả,...
Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2020) cấp quốc gia, đất lâm nghiệp phải đạt 16.245 nghìn ha để đảm bảo độ che phủ đạt 45%; ngoài ra, diện tích đất rừng sản xuất cần phải giữ là 8.132 nghìn ha.

2.2.3. Các quy định về đất nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thuỷ sản bao gồm đất có mặt nước nội địa và đất có mặt nước ven biển (điều 78, 79 Luật Đất đai năm 2003).

Năm 2010, đất nuôi trồng thuỷ sản có 690.221 ha, chiếm 2,09% diện tích đất cả nước; tăng 322 nghìn ha so với năm 2000 do chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất rừng ngập mặn sang.
Tuy nhiên công tác quy hoạch đất nuôi trồng thuỷ sản thực hiện chưa tốt; việc cập nhật thông tin và xác định đất nuôi trồng thuỷ sản đi đôi với cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại đất còn chưa hợp lý, thiếu thống nhất.
2.2.4. Các quy định về đất làm muối

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển nghề làm muối; việc Nhà nước xây dựng chính sách, tạo điều kiện cho diêm dân sản xuất phát triển có ý nghĩa chính trị rất quan trọng bởi đây là nghề truyền thống của diêm dân với hơn 70.000 diêm dân trên cả nước
Năm 2010, đất làm muối có 17.562 ha, tăng 3487 ha so với năm 2005. Hiện tại diêm dân sản xuất muối ăn không bán được, lượng  tồn kho lớn, giá thành rẻ trong khi Nhà nước không kiểm soát được tình trạng nhập khẩu muối đã ảnh hưởng rất lớn tới giá muối và đời sống diêm dân.

Nhà nước cần có chính sách bảm đảm diện tích đất sản xuất muối ổn định; đầu tư hỗ trợ phát triển nghề muối; thực hiện kêu gọi đầu tư và khuyến khích các thành phấn kinh tế xây dựng cơ sở chế biến để tạo ra sản phẩm muối ăn đa dạng từ muối nguyên liệu.

2.3. Các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

 Điều 18 Hiến pháp 1992 quy định: "Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả".
Giai đoạn từ năm 1987 đến trước năm 1993, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tiến hành theo ngành, lãnh thổ mang tính chất thử nghiệm. Từ thời điểm Luật Đất đai năm 1993 được ban hành, công tác quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất được coi trọng và triển khai trên thực tế. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có trách nhiệm giúp Chính phủ tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước. Theo Luật Đất đai năm 2003, kỳ kế hoạch sử dụng đất của các cấp là 5 năm, kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Luật Đất đai năm 2003 quy định nội dung, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (điều 23, 25, 26 Luật Đất đai năm 2003), khi thực hiện thẩm quyền giao đất phải dựa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (điều 31 Luật Đất đai năm 2003), theo đó: Chính phủ tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước do Chính phủ trình. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của cả nước đã được Quốc hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 29/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của cả nước được Quốc hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua tại Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trong đó đổi mới về phương pháp lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc lập quy hoạch sử dụng đất.
Theo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2020) cấp quốc gia, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010) về cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu mà Quốc hội quyết định; diện tích đất nông nghiệp vượt chỉ tiêu Quốc hội duyệt là 0,2%.

Đến nay việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 đang tiếp tục được đổi mới và triển khai đồng bộ tại 4 cấp. Theo đó cấp trên chỉ phê duyệt các chỉ tiêu mang tính định hướng, quan trọng (phần cứng), phần còn lại (phần mềm) giao cho Ủy ban nhân dân cấp dưới xem xét, quyết định nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt cho địa phương. Quốc hội chỉ quyết định 03 chỉ tiêu chung: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng và 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có 03 chỉ tiêu của nhóm đất nông nghiệp là đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

Một số khó khăn, tồn tại trong các quy định của pháp luật
Quy định về thời điểm triển khai lập quy hoạch, kế hoạch chưa phù hợp với thời điểm công bố chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương; quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó khó đảm bảo thực hiện trong thực tế (điều 21 Luật Đất đai năm 2003); nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện tính vĩ mô, định hướng của quy hoạch cấp trên và tính chi tiết, cụ thể của quy hoạch cấp dưới (khoản 1 điều 23 năm 2003). 
Cần sửa đổi khoản 1 điều 31 Luật Đất đai theo hướng căn cứ duy nhất để Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh hợp lý cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp; rà soát quy hoạch lại tổng thể các khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu đô thị cho phù hợp với thực tế; tăng cường kiểm tra việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, nhất là tại các tỉnh trọng điểm về sản xuất lương thực, các tỉnh xây dựng nhiều khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, sân golf và đô thị.

2.4. Các quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Luật Đất đai năm 2003 từ điều 31 đến điều 37 đã quy định khá cụ thể về căn cứ, các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trong chính sách giao đất, cho thuê đất nông nghiệp, quy định về thời hạn, hạn mức diện tích sử dụng đất nông nghiệp được coi là vấn đề trọng tâm. Theo đó hạn mức sử dụng đất: đối với đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm là không quá 3 ha; đất sản xuất nông nghiệp trồng cây lâu năm là không quá 10 ha đối với vùng đồng bằng và không quá 30 ha đối với trung du và miền núi; đất rừng là không quá 30 ha; thời hạn sử dụng đất: đối với đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm là 20 năm; đất sản xuất nông nghiệp trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất là 50 năm.

Quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp như hiện nay chưa khuyến khích được nông dân yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ VII khóa IX và quy định của pháp luật đất đai thì tiếp tục giữ thời hạn giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm là 20 năm, như vậy đến thời điểm năm 2013 sẽ kết thúc thời hạn giao đất 20 năm.

Đối với đất nông nghiệp, việc chuyển mục đích sử dụng đất có thể thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không phải xin phép, tuỳ thuộc vào mục đích chuyển đổi. Hiện nay tình trạng người sử dụng đất xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khá phổ biến, nhất là trường hợp đất vườn ao xen kẽ với đất ở. 
Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Tuy nhiên Luật không quy định hạn chế về diện tích, loại đất, đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; dẫn đến việc tuỳ tiện giao đất, cho thuê đất mà không cần quan tâm đến năng lực và khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư.
Một số khó khăn, tồn tại trong các quy định của pháp luật
Quy định về căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa kiểm soát được tình trạng một nhà đầu tư nhưng xin giao đất, thuê đất để thực hiện nhiều công trình, dự án khác nhau (điều 31 Luật Đất đai năm 2003); việc phân cấp mạnh thẩm quyền đã bộc lộ nhiều bất cập, nhất là trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, đất lâm nghiệp có rừng và sử dụng đất tại các khu vực nhạy cảm vùng biên giới (điều 37 Luật Đất đai năm 2003); trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất chưa gắn với thủ tục thu hồi đất và chưa quy định rõ về trình tự, thời điểm tính thu nghĩa vụ tài chính (điều 121, 122 Luật Đất đai năm 2003).

Nhà nước cần quy định cụ thể thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cấp tỉnh (hạn chế diện tích, loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp); điều chỉnh kéo dài hơn thời hạn giao đất, cho thuê đất nông nghiệp; tăng hạn mức giao đất nông nghiệp để người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất.

2.5. Những vấn đề phát sinh trong hoạt động thu hồi đất nông nghiệp
Luật Đất đai năm 2003 từ điều 38 đến điều 45 đã quy định khá cụ thể về các trường hợp thu hồi đất, thẩm quyền thu hồi đất và vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất. 

Nhà nước thu hồi đất trong 12 trường hợp, trong đó thu hồi đất "vào mục đích phát triển kinh tế" diễn ra khá phổ biến. Thu hồi một phần đất nông nghiệp để phục vụ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, đô thị là yêu cầu khách quan để phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên việc thu hồi đất nông nghiệp không những làm thay đổi cơ cấu nông nghiệp, giảm diện tích đất trồng lúa mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu lao động nông nghiệp, tạo nên luồng lao động tự phát vào đô thị, gia tăng áp lực cho đô thị trong xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý các vấn đề an sinh xã hội. Chúng ta cần thống nhất quan điểm thu hồi đất nông nghiệp là hạn chế tối đa việc lấy đất nông nghiệp sang sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp; chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đồng bộ, thống nhất, khách quan bảo đảm lợi ích của các bên có liên quan.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 đã phân định tách bạch giữa bồi thường và hỗ trợ, tạo cơ chế linh hoạt trong bồi thường (bằng tiền, bằng đất, bằng nhà ở) cho phù hợp với thực tế của từng địa phương; đổi mới cơ chế, chính sách trong việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp bằng cách tăng mức hỗ trợ từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp để người sử dụng đất chủ động trong việc lựa chọn nghề nghiệp; các địa phương cũng chủ động xây dựng phương án chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm (nếu giá đất nông nghiệp thấp thì áp dụng mức hỗ trợ cao và ngược lại). 

Vướng mắc chủ yếu trong đền bù đối với đất nông nghiệp là giá đất. Chính sách giá đất trong quy định khung giá các loại đất do Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mặc dù được hoạch định theo nguyên tắc sát giá thị trường, nhưng trên thực tế giá đất nông nghiệp lại thiếu căn cứ thị trường, bởi thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đang trong tình trạng kém phát triển.

Một số khó khăn, tồn tại trong các quy định của pháp luật

Các quy định tại điều 28 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004, khoản 4 điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 và Điều 48 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm chỉ thực hiện khi thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên tạo sự không bình đẳng về mức hỗ trợ giữa các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp. Quy định tại khoản 2 điều 40 Luật Đất đai năm 2003 đã bộc lộ hạn chế trong trường hợp nhà đầu tư không thỏa thuận đủ diện tích đất để thực hiện dự án, dẫn đến thời gian đền bù kéo dài; tạo ra cơ chế 2 giá đất, đẩy giá đất khu vực thu hồi đất lên cao. Luật Đất đai chưa có quy định làm cơ sở thực hiện đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất; chưa quy định việc sử dụng tư vấn giá đất, giải quyết khiếu nại về giá đất.
Nhà nước cần quy định cụ thể quy trình thực hiện thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp thực hiện các dự án có tác động lớn, trên diện rộng đến cộng đồng dân cư; điều chỉnh phương pháp định giá đất nông nghiệp trên nguyên tắc phù hợp với giá thị trường; tạo hành lang pháp lý cho các dịch vụ định giá đất; hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác.

2.6. Tích tụ và tập trung đất đai
Qua nghiên cứu có thể thấy quá trình tích tụ và tập trung đất đai ở nước ta có một số điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quá trình tích tụ và tập trung đất đai diễn ra với quy mô nhỏ và chậm chạp. 
Thứ hai, hiệu quả kinh tế của tích tụ và tập trung đất đai là rõ rệt nhưng khác nhau ở các vùng. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, quá trình tích tụ đất phát triển mạnh hơn. Theo nghiên cứu, tại các tỉnh miền Nam, mỗi mảnh khoảng 2,5 ha là hợp lý để tạo hiệu suất cao nhất. Ở vùng trung du miền núi và đồng bằng Bắc bộ, quá trình tích tụ đất đai phát triển chậm hơn.

Mặt khác, khả năng áp dụng cơ giới hóa tại các vùng khác nhau còn hạn chế. Cơ giới hóa hiện nay mới chủ yếu áp dụng được ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ; tuy nhiên tỉ lệ cơ giới hóa các khâu cao nhất cũng chỉ đạt mức 0,98%, phần lớn các khâu còn lại đạt tỉ lệ 0,8%, một số khâu đạt 0,25-0,3%. Tỷ lệ này bằng 0 ở hầu hết các vùng còn lại.

Thứ ba, tích tụ và tập trung đất đai ở nước ta chưa gắn với phân công lại lao động trong nông thôn, nông nghiệp; các trang trại trồng trọt có quy mô trong mức hạn điền ở các tỉnh miền Bắc sử dụng lao động trong gia đình là chính, kết hợp thuê lao động theo thời vụ. Một số trang trại kinh doanh tổng hợp có quy mô lớn ở miền Nam đã kết hợp trang bị máy móc và thuê lao động thường xuyên mặc dù số lượng vẫn còn thấp. 

Thứ tư, nhân tố hỗ trợ tích cực cho quá trình tích tụ và tập trung đất đai là các mô hình kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác xã chưa phát triển. Các trang trại hiện nay có quy mô rất nhỏ về lao động, vốn và đất đai; phần lớn các trang trại sử dụng lao động thuê thời vụ. Các mô hình hợp tác xã chưa phát huy được đúng vai trò và tiềm năng phát triển của loại hình kinh tế tập thể này. 

Thứ năm, các chính sách chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân tích tụ và tập trung đất đai, vì đầu tư của cho nông nghiệp thấp (chỉ hơn 5% tổng đầu tư toàn xã hội), lãi suất từ sản xuất nông nghiệp thấp việc tiếp cận vốn vay khó khăn do sản xuất nông nghiệp nhiều rủi ro và các khoản vay vốn thường có quy mô nhỏ nên chi phí vay vốn tương đối cao. 

 Một số giải pháp thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai
Nhà nước phải giải quyết tốt các mối quan hệ giữa kinh tế hộ gia đình và vấn đề tích tụ đất đai, không hạn chế mức hạn điền, thời hạn giao đất, hoặc các quyền và nghĩa vụ của chủ thể được giao quyền sử dụng đất phải được quy định rõ ràng, đầy đủ. Tích tụ và tập trung đất đai theo hướng phát triển kinh tế trang trại trên cơ sở từng bước mở rộng quy mô sử dụng đất của hộ gia đình nông dân; gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với phân công lại lao động trong nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò then chốt.

Cần xem xét kỹ lưỡng quan hệ giữa thị trường đất đai và thị trường lao động khi tích tụ đất đai để xử lý vấn đề nông dân mất đất; Nhà nước đóng vai trò quan trọng, định hướng và thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai bằng cơ chế, chính sách pháp luật với các công cụ kinh tế thích hợp; thực hiện tốt khâu quy hoạch đi kèm với khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và công ty nông nghiệp. 

2.7. Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chế độ sở hữu đất đai đặc biệt của Việt Nam đã dẫn đến hai thị trường đất đai: thị trường sơ cấp (thị trường cấp I) là thị trường giao dịch giữa Nhà nước và người sử dụng đất nông nghiệp; thị trường thứ cấp (thị trường cấp II) là thị trường giao dịch giữa những người sử dụng đất nông nghiệp với nhau.
Thị trường cấp I được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ về đối tượng được giao đất, giá giao đất, thời hạn giao đất và mục đích sử dụng đất. Thị trường cấp II là thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mục đích đã được Nhà nước quy định, hoạt động tự phát, Nhà nước chỉ đứng ra cung cấp các dịch vụ pháp lý cần thiết cho giao dịch và thu thuế.

Hiện cả nước có 26.197.449 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,16% tổng diện tích tự nhiên. Về cơ bản, đất nông nghiệp đã được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là điều kiện quan trọng để đất nông nghiệp tham gia vào thị trường bất động sản.
Chủ thể sử dụng đất được mở rộng với 9 quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất đã trở thành hàng hóa và được tham gia thị trường bất động sản.
Các giao dịch trong thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp chịu sự điều chỉnh của loại thuế, phí sau: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất đai, lệ phí địa chính.

Về thực hiện các giao dịch trong thị trường đất nông nghiệp, theo kết quả điều tra tại 2.249 hộ ở 14 tỉnh, thành phố trên 7 vùng kinh tế trong cả nước; có 22,1% số hộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, trong đó chỉ có 18,71% trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là để đầu tư vào sản xuất; có 11,83% số hộ đã cho thuê đất, diện tích cho thuê chiếm 4% diện tích được giao; 57,89% số hộ đã từng thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ở các ngân hàng. 

Hiện tại Nhà nước vẫn chưa quản lý được tất cả các giao dịch đất nông nghiệp. Mộ trong những nguyên nhân là do các quy định về thủ tục hành chính rườm rà, không hiệu quả, quy định về thuế, lệ phí cao. 

Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phân công lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn diễn ra chậm; chính sách và biện pháp tài chính của Nhà nước chưa đủ mạnh, còn nhiều vướng mắc và bất cập khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân.

Nhà nước cần hoàn thiện chính sách pháp luật đất nông nghiệp về quyền sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính và đăng ký đất đai, bất động sản; mở rộng quyền cho thuê đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; quyền góp vốn (có thể góp vốn, mua cổ phần vào các dự án bằng giá trị quyền sử dụng đất khi bị thu hồi và có nguồn thu từ lợi nhuận doanh nghiệp kinh doanh chia cho); quyền thế chấp cho bên có đất (kể cả đất thuê nhưng có tài sản gắn liền với đất), bên cho vay (không nên hạn chế chỉ là tổ chức tín dụng trong nước, liên doanh, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam) và mục đích vay (không nên hạn chế là để sản xuất kinh doanh); mở rộng thời hạn sử dụng đất; hạn mức sử dụng đất và hạn mức chuyển quyền sử dụng đất. Minh bạch hoá thị trường quyền sử dụng đất; thống nhất một loại thuế để nâng cao hiệu quả công tác thu và quản lý thuế; tăng cường năng lực quản lý đất đai, thị trường bất động sản.
2.8. Áp dụng pháp luật bảo vệ đất nông nghiệp ở Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của cả nước. Đây là thành phố đông dân nhất cả nước và hiện đang đứng trước áp lực về bảo vệ quỹ đất nông nghiệp do gia tăng dân số và tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng.
2.8.1 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng chỉ tiêu đất nông nghiệp: diện tích đất trồng lúa giảm 8.942 ha, đạt 37,9% kế hoạch; đất trồng cây lâu năm tăng 1.529 ha; đất lâm nghiệp tăng 256 ha, đạt 11,5% kế hoạch; mức độ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 40% theo kế hoạch.

Diện tích đất lúa dự kiến đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh là 3.000 ha, giảm 24.594 ha so với năm 2010. Điều này đặt ra yêu cầu thành phố cần phải quan tâm hơn nữa đến việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp; khai thác và sử dụng tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất một cách khoa học và hợp lý giữa đất nông nghiệp, đất xây dựng cơ bản và đất ở; chuyển đổi hợp lý đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững, đặc biệt là diện tích đất lúa. 

 2.8.2. Quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Để hạn chế tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất nông nghiệp, thành phố đã ban hành và thực hiện nhiều biện pháp như kiểm tra, rà soát các dự án "treo"; ngăn chặn việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp bừa bãi.
Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được ban hành đã khắc phục cơ bản những tồn tại, vướng mắc của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998; giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ, không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

Tuy nhiên giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định được sử dụng cho 7 mục đích, trong đó có 1 mục đích để tính bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi đất. Do đó đối với mục đích bồi thường, thành phố đã tính hỗ trợ thêm trên giá đất nhằm đảm bảo cho người bị thu hồi đất tạo lập được chỗ ở mới tốt hơn.
Nhìn chung chính sách trên địa bàn thành phố đã cơ bản phù hợp. Tuy nhiên thời gian thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thường kéo dài và phát sinh nhiều khiếu nại; đơn giá đất nông nghiệp ở các quận nội thành (được cộng thêm 40% giá đất ở) có sự khác biệt rất lớn so với đơn giá đất nông nghiệp ở huyện thuần nông nghiệp (không được cộng thêm). Mặt khác, việc xác định tính chất pháp lý khu đất bị thu hồi để tính giá trị bồi thường và xác định đối tượng được nhận bồi thường do pháp luật quy định không rõ ràng nên có sự không thống nhất trong quá trình áp dụng.

CHƯƠNG 3
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 
NHẰM BẢO VỆ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
3.1. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Thành tựu trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị - xã hội nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trên phạm vi cả nước, mà còn giúp tạo ra các tiền đề vật chất cần thiết góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên vị thế của nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mờ nhạt, không nắm được thị trường và luôn chạy theo thị trường. Đầu tư hiện nay cho nông nghiệp, nông thôn quá thấp và chưa xứng với tiềm năng và đóng góp của khu vực này cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta. 
Quan điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn này cũng được Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định rõ trên ba nội dung chính: phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy những lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn; xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đã đến lúc chúng ta phải chuyển từ một nền nông nghiệp tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, trong đó hiệu quả, năng suất, giá trị gia tăng phải thay thế cho quy mô sản lượng.

3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về đất nông nghiệp

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai

3.2.1.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dungLuật Đất đai năm 2003

Thứ nhất, rà soát, sửa đổi đồng bộ các Luật có liên quan đến Luật Đất đai hiện hành để bảo đảm tính thống nhất trong việc thực thi theo nguyên tắc lĩnh vực đất đai do Luật Đất đai điều chỉnh.

Thứ hai, sửa đổi điều 21 Luật Đất đai năm 2003 về nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch kế hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao tính khả thi trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; sửa đổi điều 22 Luật Đất đai năm 2003 theo hướng quy định cụ thể căn cứ lập quy hoạch cho từng cấp, phù hợp với thực tế; sửa đổi quy định nội dung cho 4 cấp theo hướng quy định rõ nội dung cụ thể của từng cấp (Luật hóa các quy định tại điều 3, 4, 5, 6 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009); sửa đổi quy định quản lý và tổ chức thực hiện theo hướng tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan nhà nước; quy định chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn tình trạng điều chỉnh tùy tiện; bổ sung quy định về việc quy hoạch chỉnh trang phát triển đô thị (Luật hóa điều 82 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004).

Thứ ba, điều chỉnh lại việc phân cấp giữa trung ương và địa phương trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ Chính trị; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất của cơ quan trung ương, đặc biệt đối với vấn đề bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng, sử dụng đất tại vùng biên giới, khu vực nhạy cảm; tiếp tục quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, nhưng kéo dài thời hạn hơn so với quy định hiện hành là 50 năm hoặc 99 năm; bỏ quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để đẩy nhanh tiến độ tích tụ đất đai cho sản xuất lớn trong nông nghiệp.

Thứ tư, quy định việc xác định giá đất tính bồi thường, hỗ trợ theo cơ chế định giá đất cụ thể do tổ chức tư vấn thực hiện, Nhà nước thẩm định giá đất. Việc giải quyết các khiếu nại về giá đất tính bồi thường theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính; bổ sung quy định việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo cơ chế tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tổ chức tín dụng để chi trả nhiều lần cho người có đất bị thu hồi để hạn chế các vấn đề xã hội phát sinh; chính sách về đào tạo, chuyển đổi nghề cho người có đất bị thu hồi bảo đảm phù hợp với thực tế.
Thứ năm, quy định chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa sang các mục đích khác bằng các quy định cụ thể; đồng thời quy định khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng thì thẩm quyền thuộc Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thứ sáu, sửa đổi quy định về việc công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn ao tại điều 87 Luật Đất đai năm 2003 cho phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền; xem xét lại khoản 4 điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định cấp giấy chứng nhận mà không thu tiền đối với tất cả các trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 
Thứ bảy, bỏ quy định tại khoản 1 điều 33 Luật Đất đai năm 2003; đối với một số trường hợp cụ thể thì giao cho Chính phủ quy định tiếp tục thực hiện.

Thứ tám, khuyến khích thị trường quyền sử dụng đất; sửa đổi quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bằng quy định "hạn mức sử dụng đất nông nghiệp" để tính thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân.

Thứ chín, bổ sung quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ để người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, dồn điền, đổi thửa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất hàng hóa; điều chỉnh quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích của các xã còn quản lý sử dụng vượt tỷ lệ quy định (trên 5%); diện tích dư thừa ưu tiên giao cho hộ gia đình không có đất hoặc thiếu đất sản xuất nông nghiệp.

3.2.1.2. Ban hành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia

Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia Chính phủ trình Quốc hội có 13 chỉ tiêu. Nội dung quy hoạch có nhiều đổi mới trong việc xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng cấp. Quốc hội chỉ quyết định các chỉ tiêu lớn, quan trọng, mang tính định hướng. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; quy định các chỉ tiêu cụ thể và phân cấp cho các cấp phê duyệt theo thẩm quyền. 

Thứ nhất, về phương án Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020: 1uy hoạch diện tích đất nông nghiệp của cả nước đến năm 2020 là 26.732 nghìn ha, tăng 506 nghìn ha so với năm 2010. Trong đó quy hoạch đất lúa là 3,812 triệu ha (giảm 308 nghìn ha), đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) là 3,222 triệu ha; đất lâm nghiệp là 16,245 triệu ha, độ che phủ đạt 45%.
Thứ hai, về giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
Đề nghị Quốc hội có chương trình, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003; ban hành cơ chế điều tiết ngân sách để bảo đảm lợi ích đối với các địa phương giữ nhiều đất trồng lúa và người nông dân trồng lúa.

Đề nghị Chính phủ ban hành tiêu chí phân bổ thực hiện chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng và sớm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp theo thẩm quyền; giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa nước sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Uỷ ban nhân dân các cấp khẩn trương tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

3.2.1.3. Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nghị quyết về tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản về chính sách thu đối với đất đai; chú trọng tính hiệu quả đích thực của việc miễn, giảm thuế.

Thứ nhất, xác định đối tượng áp dụng miễn, giảm trong tình hình mới; miễn, giảm cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực cụ thể, tránh ưu đãi dàn trải, kém hiệu quả. Đề nghị phân loại đối tượng được miễn giảm theo mục đích sử dụng đất, phân kỳ sử dụng đất (mới đưa vào sử dụng hoặc đã canh tác lâu năm) để có chính sách miễn, giảm cho phù hợp; miễn toàn bộ số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp đối với mọi đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đúng mục đích; miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.
Thứ hai, bảo đảm miễn, giảm thuế theo đúng mục đích sử dụng;  quy định rõ việc chỉ thực hiện miễn, giảm thuế cho diện tích đất nông nghiệp được sử dụng đúng mục đích; kiên quyết thu hồi và áp dụng các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất bỏ hoang hoá, sử dụng sai mục đích, lãng phí.

Thứ ba, quy định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 10 năm; sau đó ban hành một đạo luật chung về chính sách thuế đối với đất đai để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

3.2.1.4. Ban hành Nghị định của Chính phủ về chính sách quản lý, sử dụng đất lúa

Dự thảo Nghị định cần cụ thể hoá một số nội dung đã quy định trong Luật Đất đai năm 2003 như sau: quy định cụ thể về các chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất lúa nước có đất để sản xuất (cụ thể hóa khoản 3 điều 10 Luật Đất đai năm 2003); quy định cụ thể về các chính sách nhằm bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước, hạn chế chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (cụ thể hóa khoản 1 điều 74 Luật Đất đai năm 2003); quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ để người sử dụng đất chuyên trồng lúa nước thực hiện trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (cụ thể hóa khoản 2 điều 74 Luật Đất đai năm 2003); quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để thực hiện nguyên tắc cấm lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đất lúa không vì mục đích sản xuất (cụ thể hóa khoản 5 điều 82 Luật Đất đai năm 2003); quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng làm đất lúa (cụ thể hóa điều 104 Luật Đất đai năm 2003).

Quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê đất lúa nước và các chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất lúa nước. Đất lúa được định kỳ điều tra, đánh giá, phân hạng 10 năm 1 lần cùng với kỳ quy hoạch sử dụng đất, khi cần thiết có thể điều tra, đánh giá bổ sung cùng kỳ với kế hoạch sử dụng đất 5 năm.

3.2.2. Củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai

Hệ thống ngành quản lý đất đai từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, huyện, xã về cơ bản đã được kiện toàn. Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường bộ máy cơ quan quản lý đất đai theo nguyên tắc một nhiệm vụ do một cơ quan thống nhất quản lý; sửa đổi điều 64 Luật Đất đai năm 2003, theo đó bổ sung quy định về mô hình quản lý đất đai gắn với quản lý nhà nước của chính quyền đô thị; bổ sung các quy định để tăng cường bảo đảm thực thi tốt pháp luật và bảo đảm triển khai thống nhất, đầy đủ.

3.2.3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện đang được Chính phủ lựa chọn là khâu đột phá. Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát, thay thế 66 thủ tục hành chính bằng 54 thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính; bãi bỏ 02 thủ tục hành chính.
Trong thời gian tới, Chính phủ cần đẩy mạnh việc thực thi phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được thông qua, sớm đưa các phương án này vào thực tiễn cuộc sống, thực sự tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trong 25 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã duy trì được mức tăng trưởng cao đều đặn 4 - 5%, giúp Việt Nam đạt được những thành công đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, duy trì mức xuất siêu nông sản.

Để đạt được những thành tựu kể trên, trước hết phải khẳng định đường lối đổi mới kinh tế của Đảng ta là đúng đắn, phù hợp. Bên cạnh đó phải kể đến sự điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các quy định của pháp luật về đất nông nghiệp về cơ bản đã giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa các chủ thể được Nhà nước giao quyền sử dụng đất nông nghiệp với lợi ích chung của xã hội, bảo đảm quyền lợi của người nông dân trong quá trình Nhà nước thực hiện các chính sách chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất nông nghiệp vì mục tiêu phát triển kinh tế đất nước; khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư vào sản xuất. Đây là một trong những cơ sở quan trọng thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn hiện nay.

Các quy định của pháp luật về đất nông nghiệp đã phát huy được nhiều mặt tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số nhược điểm cần phải khắc phục. Nhà nước phải tiếp tục nghiên cứu , điều chỉnh mối quan hệ giữa Luật Đất đai với các ngành luật có liên quan trong hệ thống pháp luật để bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện Luật Đất đai; phân định rõ chức năng quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho cho người làm nông nghiệp, nhất là trồng lúa nước; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và chính quyền cấp tỉnh, giữa chính quyền địa phương các cấp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất nông nghiệp là một đòi hỏi cấp thiết của thực tế cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng giúp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam./.

































